
Thứ Bảy lần thứ 3 hà

ng tháng

Thứ Ba lần thứ 4 hà

ng tháng

Thứ Sáu lần đầu tiên

và lần thứ 3 hàng thá

ng

Thứ Bảy lần đầu tiên

hàng tháng

Thứ Bảy lần thứ 2 hà

ng tháng

Thứ Bảy lần thứ 4 hà

ng tháng

Thứ Ba lần thứ 2 hà

ng tháng

Thứ Sáu lần thứ 2 và

lần thứ 4 hàng tháng

Thứ Tư lần đầu tiên và

lần thứ 3 hàng tháng

Thứ Bảy lần đầu tiên h

àng tháng

Thứ Bảy lần thứ 2 hà

ng tháng

Thứ Bảy lần thứ 4 hà

ng tháng

Thứ Ba lần thứ 2 hàng

tháng

Khu vực trường

Masaki

Khu vực trường Kita

Iyo/Okada

Nhựa

Rác đốt được

Ví dụNgày thu gom Hạng mục

Thứ Hai và thứ Năm

hàng tuần

Thứ Hai và thứ Năm h

àng tuần

Thứ Tư hàng tuần Thứ Sáu hàng tuần

Cách vứt

Cho vào túi quy định chuyên dùng cho rác đốt được

và vứt tại địa điểm quy định trước 7 giờ sáng

　Vứt những đồ vật có nhãn nhựa

   Làm sạch những đồ bị dây bẩn trước khi vứt

Chai nhựa PET 　Làm sạch, làm bẹp trước khi vứt

Lon 　Làm sạch trước khi vứt

Chai 　Làm sạch trước khi vứt

Kim loại/Bình xịt

Quần áo/vải đã qua sử

dụng

　Bọc dao kéo bằng giấy hoặc vải, ghi trên túi là ”きけん（nguy hiểm)” trước khi vứt.

  Vứt bỏ bình xịt sau khi dùng hết chất bên trong, không đục lỗ

  và cho vào túi khác với túi đựng các vật kim loại khác

　Giặt sạch nếu là đồ bị dây bẩn trước khi vứt

    Phơi khô nếu là đồ bị ướt trước khi vứt

Thứ Ba lần thứ 4 hàng

tháng

  Bọc chai và thủy tinh vỡ bằng giấy hoặc vải, ghi trên túi là  "きけん（nguy hiểm)" trước khi vứt

  Tháo pin nút và vứt cùng loại chất thải nguy hại

  Bật lửa phải dùng hết hoặc xả gas

  Cấm vứt 4 loại thiết bị gia dụng (TV, điều hòa, máy giặt/máy sấy,  tủ lạnh) và máy tính

Cành cây

　Cành và thân cây phải có đường kính trong khoảng 10cm, dài trong khoảng 1m, buộc lại bằng dây trước khi vứt

    Đối với cỏ dại, lá khô, lá rụng phải giũ hết đất và cho vào túi trước khi vứt

Thứ Bảy lần thứ 4 hà

ng tháng

Thứ Tư lần thứ 2 và

lần thứ 4 hàng tháng

Chất thải nguy hại

Rác chôn

　Khi bóng đèn huỳnh quang vỡ sẽ giải phóng ra loại bột có chứa thủy ngân rất nguy hiểm nên bạn phải hết sức cẩn thận khi xử lý

　 Để tránh trường hợp bóng đèn huỳnh quang bị vỡ, hãy bỏ đèn huỳnh quang cũ vào hộp giấy đã dùng cho bóng đèn mới trước khi vứt

    Nếu đã bị vỡ, hãy bọc trong giấy hoặc vải và ghi trên túi là "きけん (nguy hiểm)"

    Pin nút được thu gom tại cửa hàng mua và cả các cửa hàng đại lý

Vui lòng đăng ký trong thời gian đăng ký cho khu vực liên quan bằng cách sử dụng bưu thiếp đăng ký vứt rác cồng kềnh trong lịch vứt rá

c (Từ năm 2024 có thể đăng ký trực tuyến trên "Hệ thống đăng ký điện tử Ehime"). Sau 2 tuần kể từ khi kết thúc thời hạn đăng ký, sẽ có

"Bưu thiếp thông báo thu gom rác cồng kềnh

(có nhãn dán rác cồng kềnh)''

được gửi đến nhà bạn. Hãy dán nhãn dán đã ghi tên

và vứt trước 7 giờ sáng ngày thu gom được ghi

trên bưu thiếp. Công ty thu gom sẽ đến thu gom

vào ngày thu gom.

Bạn không cần phải có mặt lúc đó.

Ngày do thị trấn chỉ định

Xác nhận trên bưu thiếp do thị trấn gửi đến
Rác cồng kềnh

Thứ Ba lần đầu tiên v

à lần thứ 3 hàng tháng

Thứ Ba lần đầu tiên và

lần thứ 3 hàng tháng
Giấy

   Đối với từng loại bên trái, buộc gom lại bằng dây theo hình chữ thập

　 và vứt tại địa điểm quy định trước 7 giờ sáng

   Những mảnh giấy nhỏ phải cho vào phong bì và vứt cùng loại tạp chí

   Đối với khăn giấy, giấy có gia công vàng bạc, ảnh, cốc giấy, biên lai, v.v.

   phải vứt cùng rác đốt được

Thức ăn Nhựa không thể tái chế

Sản phẩm nhựa 

không có nhãn 

nhựa 

Giấy không thể tái chế

Giấy đã qua xử lý

Giấy bẩn

Bao bì vật đựng bằng nhựa có nhãn nhựa 

Chai

Ống

Bịch

Cốc

Khay

Bọc

Nhãn

Nắp

Chai có nhãn chai PET

Lon có nhãn nhôm hoặc nhãn thép

Kim loại không có nhãn nhôm hoặc nhãn thép

Bình xịt, bình gas mini

Dụng cụ nấu ăn bằng kim loại

Giấy bọc nhôm

Quần áo  gia đình còn ở tình trạng có thể cất trong ngăn 

kéo hoặc tủ đựng quần áo

Cây trong vườn, hàng rào, thảm cỏ tự cắt tỉa

Hoa cắm lọ, cây trồng chậu 

Lá khô, lá rụng thu gom trong vườn, cỏ dại đã nhổ

Đèn huỳnh quang

Nhiệt kế dùng thủy ngân

Pin nút/pin khô

Đồ vỡ, gương, gốm sứ, cốc thủy tinh, thiết bị chiếu sáng

Sản phẩm nhựa cứng

Số lượng nhỏ gạch lát, gạch tường và gạch khối

Bật lửa, dao cạo hình chữ T (nhựa)

Thiết bị điện nhỏ, dây điện

Chai thực phẩm hoặc đồ uống

Chai gia vị

Lon thực phẩm hoặc đồ uống

Chai thực phẩm hoặc đồ uống

Báo

Tạp chí thông tin

Tờ rơi quảng cáo

Bìa các tông

Loại chưa được xử 

lý và có mặt cắt 

lượn sóng

Gói giấy

Loại đựng sữa hoặc nước trái cây 

có màu trắng ở bên trong

Loại dưới 500ml phải vứt cùng 

với rác đốt được

Tạp chí

Loại giấy không thuộc các loại ghi ở 

bên trái

Sách, tạp chí, phong bì

Hộp rỗng, túi giấy, mảnh giấy nhỏ

Báo Bìa các tông Gói giấy Giấy tạp khác

Những đồ vật quá lớn không thể cho vào túi 45L

① Đăng ký

②Thông báo từ trụ sở hành chính ③ Dán nhãn dán và vứt
④ Thu gom

Những rác cồng kềnh không thể thu gom

●4 loại thiết bị gia dụng (TV loại CRT/ LCD/plasma,

điều hòa, máy giặt/ máy sấy, tủ đông/tủ lạnh/tủ giữ nhiệt)

●Máy tính

● Loại khó xử lý (đệm lò xo, lốp ô tô, xe máy, 

đàn piano, nồi hơi tắm, máy nước nóng điện, xe 

đẩy điện dành cho người cao tuổi, bình gas mini, 

bình chữa cháy, v.v.)

●Rác thải kinh doanh, rác thải công nghiệp

Nội thất
Thiết bị gia dụng

Cho vào túi mờ không màu hoặc màu trắng và vứt ở nơi quy định trước 7 giờ sáng


